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I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu từ câu 1 đến câu 15 và ghi vào phần bài làm.
Câu 1. Đâu không phải là đặc điểm của chăn nuôi công nghệ cao?
A. Cung cấp nhiều thực phẩm sạch hơn, an toàn hơn.
B. Ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến.
C. Giảm công lao động, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 
D. Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Câu 2. Giống chó có đặc điểm nổi bật với các xoáy lông ở lưng, chân có màng bơi,  có nguồn gốc ở đâu?
A. Các tỉnh miền Trung.				B. Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
C. Các tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên.		D. Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Câu 3. Đâu là một trong những biện pháp chính để bảo vệ môi trường trong chăn nuôi?
A. Quy hoạch, đưa trại chăn nuôi ra xa khu dân cư.
B. Vệ sinh chuồng nuôi, đưa chất thải chăn nuôi xuống ao hoặc sông, hồ.
C. Vức xác vật nuôi bị chết ra bãi rác.
D. Cho chó, mèo đi vệ sinh ở các bãi cỏ hoặc ven đường.
Câu 4. Vật nuôi non có những đặc điểm nào sau đây?1) Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt.   2) Ít bị tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.   3) Chức năng hệ tiêu hoá chưa hoàn thiện.  4) Chống chịu tốt trước các điều kiện bất lợi của môi trường.  5) Chức năng hệ hô hấp chưa hoàn thiện.   6) Chức năng hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.







A. 1, 2, 4, 6. 		B. 1, 3, 5, 6. 		     C. 2, 3, 5, 6. 		D. 3, 4, 5, 6
Câu 5. Đâu là phát biểu không đúng về biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?
A. Cho con non bú sữa đầu của mẹ càng sớm càng tốt.
B. Giữ ấm cho vật nuôi, chăm sóc chu đáo.
C. Tắm chải thường xuyên.
D. Cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng sớm.
Câu 6. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là
A. cho thế hệ sau có chất lượng tốt.			B. nhanh lớn, nhiều nạc.
C. càng béo càng tốt.					D. nhanh lớn, khoẻ mạnh.
Câu 7. Phòng bệnh tốt cho vật nuôi không có tác dụng nào sau đây?
1) Tăng cường sức khoẻ, sức đề kháng cho vật nuôi.  2) Hạn chế sự tiếp xúc của vật nuôi với nguồn bệnh.  3) Giúp vật nuôi nhanh khỏi bệnh. 4) Ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.  
5) Tạo miễn dịch cho vật nuôi, giúp vật nuôi chống lại tác nhân gây bệnh.





A. 2		 B. 3			  C. 4				D. 5
Câu 8. Các bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường do nguyên nhân chính nào?
A. Do thời tiết không phù hợp.				B. Do vi khuẩn và virus.
C. Do thức ăn không đảm bảo vệ sinh.			D. Do chuồng trại không phù hợp.
Câu 9. Biện pháp phòng bệnh chủ động hiệu quả nhất cho vật nuôi là biện pháp nào?
A. Sử dụng vaccine.                      	     B. Cho con vật sử dụng thuốc kháng sinh thường xuyên.
C. Cho con vật ăn càng nhiều càng tốt.          D. Cho con vật vận động càng nhiều càng tốt.
Câu 10. Lớp độn chuồng dày từ 10 cm đến 15cm có tác dụng gì?  
A. Để che mưa, gió khi cần thiết.
B. Làm thức ăn cho gà khi ta quên cho gà ăn.
C. Giúp hút nước làm chuồng khô ráo, gà không bị lạnh chân và ít bệnh tật.
D. Để che nắng khi cần thiết.
Câu 11. Khi dùng thuốc để trị bệnh cho gà cần tuân thủ những nguyên tắc nào?
A. Đúng thuốc; Đúng thời điểm.			
B. Đúng thuốc; Đúng liều lượng.
C. Đúng thuốc; Đúng thời điểm; Đúng liều lượng
D. Đúng thuốc; Đúng thời điểm; Đúng liều lượng; Đúng ngày.
Câu 12. Khi gà có các biểu hiện “ăn ít, ủ rũ, phân lỏng, có màu xanh hay trắng” là có khả năng gà bị bệnh nào sau đây?
[bookmark: _GoBack]A. Bệnh tiêu chảy.          B. Bệnh toi gà.	          C. Bệnh dịch tả gà.     D. Bệnh cúm gia cầm.
Câu 13. Việc nào không nên làm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
A. Cần thiết lập các khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái.
B. Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là vào mùa tôm, cá sinh sản.
C. Khai thác tối đa các loài thuỷ sản quý hiếm.
D. Nghiêm cấm đánh bắt thuỷ sản bằng những phương tiện có tính chất huỷ diệt.
Câu 14. Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định?
 A. Sử dụng thuốc nổ. 			        B. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.
 C. Khai thác trong mùa sinh sản. 	        D. Sử dụng kích điện.
Câu 15. Công việc đầu tiên được đề cập đến để khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả là gì?
A. Xây dựng các khu bảo tồn biển.
B. Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, mở rộng khai thác xa bờ.
C. Thả các loài thủy sản quý hiếm vào một số nội thủy, vũng và vịnh
D. Nghiêm cấm đánh bắt thủy sản bằng hình thức có tính hủy diệt.
II. TỰ LUẬN:  (5 điểm) 
Câu 16. (2 điểm) Trình bày vai trò của thủy sản? Kể tên một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao mà em biết?
Câu 17. (2 điểm) Em hãy đề xuất bốn loại nguyên liệu (thuộc bốn nhóm dinh dưỡng) sẵn có trong gia đình, địa phương em phù hợp để làm thức ăn cho gà.
Câu 18. (1 điểm). Em hãy đề xuất được những việc nên làm và không nên làm   để bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản của địa phương.
-HẾT-
